
PHỤ LỤC 1
QUY CÁCH BIÊN TẬP

TAM TẠNG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG TỌA Bộ

1. ĐÁNH SỐ THEO PTS
Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thống PTS nhằm hỗ trợ cho các học 

giả dễ dàng tra cứu khi đối chiếu các văn bản: Pãli, Anh, Việt hoặc các ngôn 
ngữ khác. Nguồn PTS: www.tipitaka.org.

2. NGUỒN THAM KHẢO, ĐỐI CHIẾU HÁN VĂN
Nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương 

đương giữa bản Pãli và bản Hán, bộ Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (ĐCT) 
được sử dụng làm tài liệu chính để tham chiếu. Nguồn: http://cbeta.org/.

3. TÔN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIỀN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SỐ DỊCH GIẢ

•

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thẩm quyền sử dụng. Ví dụ: "Bản su”, "chính niệm,\ "chúng sinh”.・. đối với 
các dịch giả miền Bắc; "Bổn su：, “chánh nigm"，“chúng sanh”.・. đối với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), 
Tỷ-khiêu (đối với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dịch giả Nam truyền).

4V CHUẨN HÓA QUY CÁCH VIẾT HOA, VIÉT THƯỜNG, 
PHIÊN ÂM

Án bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dấu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa.

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết
* Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiền não, nghiệp báo, tâm, 

tâm sở, năm uẩn, năm thủ uẩn, năm triền cái, mười phiền não, v.v...
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* Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết Vô nhân luận, 
thuyết Luân hồi tịnh hóa, v.v...

4.1.2. Các khái nỉệm9 thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví dụ: tâm (citta), ý (mana). thức (vinnana). 
Tăng-già-lê (Sanghãtí). v.v...

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tố và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha5 do-tuần, yết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín? kiết-già, v.v...

4.1.4. Các từ chỉ quả vị, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết hoa 
thành tố đầu. Ví dụ: Chánh đẳng giác, Nhất lai, Thiền thứ hai, Tôn giả, Hiền 
giả, Thiền sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại dức, Sư cô, Trụ trì, 
Giáo sư, v.v... Neu các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các 
thành tố có gạch nối. Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Vô dưNiết-bàn, v.v...

4.1.5. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Ta, Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: "Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông rang../9

4.1.6. Viết hoa các đửc hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ5 1

4.2. Danh từ riêng
4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tố nhân danh, 

địa danh, địa vực5 địa dư, địa chính trị5 phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu5 miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc,

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tố đầu và giữa chúng 
có gạch nối. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bồ-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ5 nước Ma-kiệt-đà? cội Bồ-đề, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn5 hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tần-già9...

4.2.3 Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được 
đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ 
tiếng nước ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Paíicasikha (Ngũ Kế) thuộc 
gandhabba (càn-thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc).

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tinh lược ốítiếp đầu ngữ95 được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: "Di-dà” sửa thành “A-di-dà”.

4.3. Mạo từ tôn xưng
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Viết thường các mạo từ tôn xưng như “dức"，"b3c", "dấng： thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bồ-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đấng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thắng, bậc Thiện The, 
bậc Nhất Lai, bậc Vô Sanh, bậc Đã Thấy Đã Biết.

4.4. Tựa kỉnh và tựa tác phẩm
4.4.1. Tựa kỉnh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 

Kỉnh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành.
4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in nghiêng. 

Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kỉnh Dược Sư, Kỉnh A-di-đà, Luận Duy thức tam thập 
tụngf Đức Phật và Phật pháp, An Nam chí lược,

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani).

4.5. Pháp sổ Phật học
4.5.1. Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị 

đế? tam dộc, tứ sinh, ngũ uẩn, lục căn, thất bảo, bát công đức thủy, cửu thiền, 
thập pháp giới.

4.5.2. Viết hoa từ đầu đối với các thuật ngữ quan trọng hoặc là lộ trình 
tu tập mà bài kinh đó đang nhấn mạnh. Ví dụ: - Hiền giả, có phải Giới thanh 
tịnh là Vô thủ trước Bát-niết-bàn? (Trích Kỉnh Trạm xe (số 24) thuộc Kỉnh 
Trung bộ).

5. CÁCH VIÉT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN
5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thắng xứ, mười 

ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo.
5.2. Viết bằng sổ ờ cước chú và trong các bài Dần luận. Ví dụ: Có 15 

pháp, tức là 5 căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách.
5.3. Áp dụng số Ả-rập đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mất của người 

và giữa ngày, tháng, năm có gạch nối ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963.
5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 

Bồ-tát Thích Quảng Đức (1897-1963).

5.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đâu đôi với các con sô chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32.

5.6. Tỉnh lược số trang trong cước chú
-Trang 254-256 được viết là 254-56.
-MA. 276-278 được viết là M. I. 276-78.
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6. CÁCH CHÚ THÍCH
6.1. Chú thích theo ấn bản Pãli của PTS
- s. I. 70. Nghĩa là Samyutta Nỉkãya. tập L trang 70.
- Sn. 140. Nghĩa là Suttanipãta. trang 140.
- Vin. II. 287. Nghĩa là Vinaya, tập II, trang 287.
- Vbh, 351. Nghĩa là Vibhanga. trang 351.
- Kvu. 401. Nghĩa là Kathãvatthu, trang 401.
- DA. I. 41-2. Nghĩa là Dĩgha Nỉkãya Atthakathã. tập I, trang 41 đến 42.
- Dh. 10. Nghĩa là Dhammapada, kệ 10.
- Thag. 1196. Nghĩa là Theragãthã, kệ 1196.
- J. L 389. Nghĩa là Jãtaka. tập L câu chuyện 389.
- S. 56.25: 1. Nghĩa là Samyutta Nỉkãya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1.
6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh
Tất cả các ấn bản tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật giáo Thượng 

Tọa bộ đều do PTS xuất bản.
-GS. II. 42. Nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol, II, translated 

by F. L. Woodward, London: PTS, 1933, p. 42.
-PC. 338, n. 1. Nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 

Kathãvatthìỉ), London: PTS, 1915, p. 338, note 1.
6.3. Chú thích tên kỉnh theo ấn bản Pãli và tiếng Việt
-D. 22, Mahãsatỉpatthãna Sutta (Kinh Đại niệm xứ).
-M. 60, Apannaka Sutta (Kỉnh Không gì chuyên hướng).
6.4. Trật tự của chú thích trong kỉnh có nguồn gốc Pãli được viết như 

sau: Pãli (viết tắt là p.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Ãbhassara; s. Ãbhãsvara; H.光音天;E. 
The Radian gods).

6.5. Chú thích theo Hán văn
6.5.1. Tên kinh biệt dịch đưực nêu ra trước
-Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 梵網六十三見經(7.01. 0021. 

0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCTf tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20.

-Phật thuyết Nguyệt dụ kinh 佛言兌目喻經(T.02・ 0121. 0544bl2). Nghĩa 
là kinh này thuộc ĐCTf tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột 匕 dòng thứ 12.

6.5.2. Tên kỉnh trong bộ được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kỉnh và Trung A-hàm kỉnh.
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-Phạm động kinh 梵動經(7101. 0001.21. 0088bl2). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCT, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trường A-hàm kinh. 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Trường A-hàm kỉnh\ trang 0088, cột b，dòng thứ 12.

-Cầu pháp kỉnh 求港經(T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐCTf tập 01; 0026 là số hiệu của bộ TrungA-hàm kinh, 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c? dòng thứ 23.

’ ?：5・3・Jê)b? ỉdnhđược nêu ra trước. Phần ỉởn áp dụng cho các bộ 
TạpA-hàm, Bỉệt dịch TạpA-hàm, Tăng nhât A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đê cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh.

-TạpM(r.O2. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCTt tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kỉnh. 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh\ trang 0299, cột c，dòng thứ 06.

-Biệt Tạp.別同(T.02. 0100.111. 0414al8). Nghĩa là kinh này thuộc 
ĐCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh, 111 là số thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt dịch Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18.

6.5.4. Tên kỉnh và phẩm được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa.

-Pháp củ kinh, Nê-hoàn phẩm 法句經泥恒旳(T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ĐCT, tập 04; 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh. Nê-hoànphẩm thứ 36; trang 0573, cột a, dòng thứ 23.

6.5.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ luận.

-A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn tủc luận 阿毘達磨集異門足論(T.26. 
1536.12. 0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc ĐCT. tập 26; 1536 là so hiệu 
của A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng 
thứ 22.

6.5.6. Chú thích hai kỉnh liên tiếp và chi tiết hóa số dòng
-Tăng.增(T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 

thuộc ĐCT. tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kỉnh. 11 là số thứ tự 
của Bất đãi phẩm, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là từ 
trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4.

-Tạp.雜(7.02. 0099.9-10. 0002a02-al2). Nghĩa là kinh này thuộc 
ĐCT. tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kỉnh. 9-10 là kinh số 9 và kinh 
số 10; 0002a02-al2 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12.

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHỈNH
Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bổ túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 

chánh văn do đánh máy bị thiếu, sót, nhầm. Các từ, ngữ, đoạn được bổ túc y 
theo cách dịch của chính dịch giả đã sử dụng trong dịch phâm. Nhiêu chú thích
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Vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu 
chỉnh cho đầy dủ, đồng thời cũng có bổ sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán 
từ Đại Chánh tạng,

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phần Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguồn tham chiếu của các cước chú.

展



PHỤ LỤC 2
ĐỐI CHIẾU KINH TRƯỜNG BỘ VÀ TRƯỜNG A-HÀM KINH

số thứ tự của các kinh thuộc Kinh Trường bộ (Dĩgha Nikãyă) được ghi theo 
tạng Pãli. Số thứ tự các kinh trong Trường A-hàm kinh (長阿含經)được ghi theo 
Đại Chánh tân tu Đại tạng kỉnh.

KINH TRƯỜNG BỘ 
(Dĩgha Nikãyà)

TRƯỜNG A-HÀM 
KINH 

(長阿含經)

CÁC KINH KHÁC

A. Phẩm Giới uẩn 
(Sĩlakkhandhavaggà)

01. Kinh Phạm võng 
(Brahmcỳãla Sutta)

21. Phạm động kỉnh 
梵動經

(Z01. 0001.21.
0088bl2)

Phạm võng lục thập nhị kiến kỉnh 梵糸罔 
六十二見懑(T.01. 0021. 0264a20);H- 
lợỉ-phất A-tỳ-đàm luận舍利弗阿毘曇論 

(T.28. 1548.19. 0656bl9).

02. Kinh Sa-môn quả 
(Sãmannaphala Sutta)

27. Sa-môn quả kinh 
沙門累經 

(7:01.0001.27. 
0107a20)

Tịch chí quả kỉnh 寂志果經(T.01. 0022. 
0270C27); T讪g.增(T.02. 0125.43.7. 
0762a07); Tạp,雜(T.02. 0099.154. 
0043c21); Tạp,雜(T.02. 0099.155. 
0044a01); Tạp,雜(T.02. 0099.156 

0044all); Tạp.雜(T.02. 0099.157-160. 
0044a22-bli); Tạp.雜(T.02. 0099.161.

0044b 16); Tạp.雜(Z02. 0099 162 
0044b29); Tạp.雜(r.02. 0099.163.

0044C12); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ Tỳ-nại-da根本說二切有部毘奈耶

(r.23. 1442.13. 0692b01).

03. Kỉnh Ambattha 
(A-ma-trủ) 

(Ambattha Sutta)

20. A-ma-trú kinh 
阿摩晝經 

(Z01. 0001.20. 
0082a06)

Phật khai giải Phạm chỉ A-bạt kinh 
佛裔解梵志阿甌經 

(Z01. 0020. 0259c04).
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04. Kỉnh Chủng Đức 
(Sonadanda Suttà)

22. Chủng Đức kỉnh 
種寇經

(TOL 0001.22.
0094al8)

05. Kinh Cứu-la-đàn- 
đầu (Kũtadanta Suttă)

23. Cứu-la-đàn-đầu 
kinh 

究羅檀頭經 

(7101.0001.23. 
0096al6)

06. Kỉnh Mahălỉ 
(Mahãlỉ Suttà)

Không có kinh 
tương đương

07. Kỉnh Jaliya 
ựãlỉya Suttă)

Không có kinh 
tương đương

08. Kinh Ca-diếp Sư tử 
hống 

(Kassapasĩhanãda 
Sutta)

25. Lõa hình Phạm 
chỉ kinh 

保形梵志經 

(ZOl. 0001.25. 
0102C25)

09. Kinh Potthapãda 
(Bố-sá-bà-lãù) 

(Potthapãda Sutta)

28. Bố-tra-bà-lâu kinh 
布吒婆楼經 

(Z01. 0001.28.
0109C22)

10. Kinh Subha (Tu-bà) 
(Subha Suttă)

Không có kinh 
tương đương

11. Kỉnh Kevaddha 
(Kiên Cổ) 

(Kevađdha Sutta)

24. Kiên cố kỉnh 
堅固經 

(Z01. 0001.24.
0101bl4)

12. Kinh Lohicca (Lộ- 
giả) (Lohicca Suttà)

29. Lộ-già kinh 
露遮經

(7101.0001.29.
0112c20)

13. Kỉnh Tam minh 
(Tevijja Suttă)

Tam minh kinh 
三明經 

(7101.0001.26.
0104C17)
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B. Đại phẩm 
(Mahãvaggà)

14. Kinh Đại bổn 
(Mahãpadãna Suttà)

01. Đại bổn kỉnh 
大本經 

(Z01. 0001.01.
OOOlbll)

Phật thuyết Thất Phật kỉnh 佛說七佛經 
(r.01.0002*0150a03);

Tỳ^bà-thi Phật kinh 毘婆尸械經 g.01. 
0003. 0154b05); Thất Phật phụ mẫu tánh 

tự kinh七佛受母姓字經(7.01. 0004. 
0159a27); La-ma kỉnh 羅摩經(r.01. 
0026.204. 0775c07); T"g.增(T.02. 
0125.19.1. 0593a24); T薪增(r.02. 

0125.48.4. 0790a07); Pháp tập yếu tụng 
kỉnh, Như Lai phẩm法集要頌經如來品 

(T.04. 0213.21. 0787b22).

15. Kinh Đại duyên 
(Mahãnidãna Suttă)

13. Đại duyên 
phương tiện kinh 
大緣方便經(Z01. 
0001.13. 0060a29)

Đại nhân kinh 大因經(T.01. 0026.97. 
0578b07); Phật thuyết Nhân bổn dục 
sanh kinh佛說人王欲生經(T.01.

0014. 0241c23); Phật thuyết Đại sanh 
nghĩa kỉnh 佛說大生義痴(roi. 0052.

0844b09); A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn 
túc luận向毘遑磨集異門定論(T.26.

1536.18. 0440c23).

16. Kỉnh Đại Bát-nỉết- 
bàn 

(Mahãparinibbãna 
Suttà)

02. Du hành kỉnh 
遊行經 

(Z01. 0001.02.
0011a07)

Phật Bát-nê-hoàn kinh
佛般泥沮經(T.01. 0005. 0160b05);

Bát-nê-hoàn kinh 般泥恒經(T.01. 0006. 
0176a02); Đại Bảt-niết-bàn kỉnh 大般涅 

槃經(T.01. 0007. 0191b02); Địa động 
kinh 血動經(T.01. 0026.36. 0477b23) 
蔗咫.土曾(T.02. 0125.28.5. 0652b 13); 
TGng.增(r.02. 0125.42.5. 0753cll); 
Xuất diệu kỉnh. Thủy phẩm 出曜經水 

品(T.04. 0212.18. 0706C07); CănBản
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da tạp 
SỊT.本說一切有部毘奈耶雜事(T.24.

1451.35. 0382b29).
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17. Kinh Đại Thiện 
Kiến Vương 

{Mahãsudassana 
Suttà)

02. Du hành kinh 
遊行經(roi.

0001.02. 0011a07)

Đại Thiện Kiến Vương kỉnh 大善見王 

經(T.OL 0026.68. O515bO3); Phật Bát- 
nê-hoàn kinh 佛般泥渔經(T.01. 0005. 
0160b05); Bát-nê-hoàn kỉnh 般泥阻經 

(7.01. 0006. 0176ao2) Đqi Báf-ni話bàn 
kinh 大般涅槃經(T.01. 0007. 0191b02); 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ- 
nại-da tạp sự根本說一切有部毘奈耶 

雜事(T.24. 1451.37. 0393a01)

18. Kỉnh Xà-ni-sa 
ựanavasabha Sutta)

04. Xà-ni-sa kinh 
闍尼沙經 

(ZO 1.0001.04.
0034b05)

Phật thuyết Nhân tiên kinh 
扁說人仙經 

(Z01.0009. 0213c22).

19. Kinh Đại Điển Tôn 
{Mahãgovinda Suttă)

03. Điển Tôn kinh 
典尊經 

(7:01.0001.03.
0030bl0)

Phật thuyết Đại Kiên cố Bà-la-môn 
duyên khởi kỉnh 

佛說大臣固婆羅門緣起經 

(TO 1.0008. 0207c 18).

20. Kỉnh Đại hội 
(Mahãsamaya Sutta)

19. Đại hội kinh 
大會經 

(Z01. 0001.19. 
0079b02)

Phật thuyết Đại tam-ma-nhạ kỉnh 佛說 
大三摩靈經(£01. 0019. 0258al0); Tạp. 
雜(£02. 0099.1192. 0323al2); Biệt Tạp. 

(Z02. 0100.105. 0411a24).

21. Kinh Đế-thỉch sở 
vấn 

(Sakkapanha Suttà)

14. Thích-đề-hoàn- 
nhân vấn kỉnh 

釋提桓因問經(£01. 
0001.14. 0062b29)

Thích vấn kỉnh 釋問經(r.01. 0026.134. 
0632c27); Phật thuyết Đế-thỉch sở vấn 

kinh佛說事釋所鬥經(roi. 0015.
0246b03); Đế-thỉch vấn sự duyên kinh 帝 

釋問事緣經 thuOc Tạp Bảo tạng kinh 雜 
寶藏經7r04. 0203.73. 0476al7).

22. Kỉnh Đại niệm xứ 
(Mahãsatipaịthãna 

Suttă)

Niệm xứ kỉnh 
念處經 

(Z01. 0026.98.
0582b07)

Phân biệt Thánh đế kỉnh 
分別聖諦經(ro 1.0026.31.0467a28); 
Niệm thân kinh 念身經(roi. 0026.81. 

0554C10); Phật thuyết Tứ đế kinh 佛說四 

諦經(T.0L 0032. 0814b08).

23. Kinh Tệ-túc 
(Pãyãsi Sutta)

07. Tệ-túc kinh 
弊宿經 

(Z01. 0001.07. 
0042b24)

Tỳ-tứ kinh蟬肆經
(Z01. 0026.71. 0525al0); Đạz Chánh 

Cú Vương kỉnh 大正句王經(EOL 0045.
0831a06).
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c. Phẩm Ba-lê 
(Pãthikavaggd)

24. Kỉnh Ba-lê 
(Pãthika Suttà)

15. A-nậu-di kinh 
阿寃夷經 

(ZOl 0001.15.
0066a09)

25. Kinh ưu-đàm-bà- 
la Sư tử hống 
(Udumbarỉkã 

Sĩhanãda Suttà)

08. Tán-đà-na kinh 
散陀那經 

(7101.0001.08.
0047al7)

Ưu-đàm-bà-la kinh
優曇婆邏經(ZOl. 0026.104. 0591b26); 

Phật thuyết Nỉ-câu-đà Phạm chỉ kinh 
佛說尼拘陀梵志經

(TOL 0011.0222al9).

26. Kỉnh Chuyển Luân 
Thảnh Vương Sư tử 

hống 
(Cakkavatti Sĩhanãda 

Sutta)

06. Chuyển Luân 
Thánh Vương tu hành 

kỉnh 
轉輪聖王修行 

經(£01. 0001.06.
0039a21)

Chuyển Luân Vương kinh 
轉輪王經 

(701.0026.70. 0520b 16).

27. Kinh Khởi thế nhân 
bổn 

(Agganna Suttà)

05. Tiểu duyên kinh 
小緣毓 

(Z01. 0001.05. 
0036b28)

Bà-la-bà đường kinh 
婆羅婆堂慈 

(ZOl. 0026.154. 0673b04); Phật thuyết 
Bạch y kim tràng nhị Bà-la-môn duyên 

khởi kinh佛說白泉金幢二婆羅門盛起經
(Z01.0010. 0216bll).

28. Kinh Tự hoan hỷ 
(Sampasãdariĩya Suttd)

18. Tự hoan hỷ kinh 
自歡喜您

(7101.0001.18.
0076b24)

Phật thuyết Tín Phật công đức kỉnh 佛說信 
佛功德铤(7101. 0018. 0255all); Tạp. s 

(7102. 0099.498. 0130c07).

29. Kinh Thanh tịnh 
(Pãsãdika Suttă)

17. Thanh tịnh kỉnh 
清淨經 

(7101.0001.17.
0072C12)
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30. Kinh Tướng 
(Lakkhana Suttă)

Tam thập nhị tướng 
kinh 

三十二相經 

(7101.0026.59. 
0493a24)

31. Kinh Giáo 
thọ Thỉ-ca-la-vỉệt 

(Singãỉovãda Suttă)

16. Thiện Sanh kỉnh 
善生經 

(7101.0001.16.
0070a20)

Thiện Sanh kỉnh 佛說善生經(£01. 
0026.135. 0638c06); Phật thuyết Thỉ-ca- 
la-vỉệt lục phương lễ kinh 佛說尸迦羅 
越六方禮星(roi. 0016. 0250C11); Wz 
thuyết Thiện Sanh tử kinh 佛說善生子經 

(Z01.0017. 0252b06).

32. Kinh A-sá-nang-chỉ 
(Âtãnãtiya Sutta)

Phật thuyết Tỳ-sa-môn Thiên Vương 
kỉnh佛說毘沙門天王經(7.21. 1245. 

0217a03).

33. Kinh Phúng tụng 
(Sangĩti Suttă)

09. Chúng tập kinh 
眾葉臨 

(Z01. 0001.09. 
0049b27)

Thập thượng kỉnh 
十上經(T.01. 0001.10. 0052c 17); Phật 
thuyết Đại tập pháp môn kỉnh 佛說大集 

法門經沃01. 0012. 0226c03); 

Tâm uế kỉnh 心穢經(「01. 0026.206. 
0780b 15); Tăng.增(T.02. 0125.37.1. 
0708c1 1);厶痴增(r.02. 0125.39.5. 
0730C19);Z小士曾(T.02. 0125.44 1 
0764C20);而最.增 CT.02. 0125.51.4.

0817al6).

34. Kinh Thập thượng 
(Dasuttara Suttà)

10. Thập thượng kinh
•不上經

(7101.0001.10.
0052c17)

Chúng tập kinh 眾集經 

(roi. 0001.9. 0049b27); Tăng nhất kinh 
增一經(r.01. 0001.11. 0057b26); Phật 
thuyết Đại tập pháp môn kỉnh 佛說大集 

法門經(r.01. 0012. 0226c03); Trường 
A-hàm thập báo pháp kỉnh 長阿含十報法 

經(T.01. 0013. 0233b23); Tâm uế kinh 心 

穢經(7.01. 0026.206. 0780bl5); Tăng, 
增(T.02. 0125.37.5. 0712a09); Tang, if 

(T.02. 0125.39.5. 0730cl9); Tăng.增 

(T.02. 0125.51.4. 0817al6).
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TÀI LIỆU THAM KHẢO PÃLI & TIẾNG ANH 

(Được sử dụng trong các chủ thỉch của 
bộ ĩám tạng Thánh điển Phật giáo Thượng Tọa bộ)

A. NGUYÊN BẢN PÃLI
Anguttara Nikãya, 6 vols., ed. by Morris, R.,Hardy, E.,Hunt, M. and Mrs. 

Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1885-1910).
Anguttara Nỉkãya Atthakatha (Manoratthapũraril). 5 vols.? ed. by Walleser, M. 

and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.).
Apadãna. 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS? 1925-1927).
Apadãna Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, c. E. 

(London: PTS9 1954).
Buddhavamsa. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS5 1974).
Buddhavamsa Atthakatha. ed. by Homer, I. B. (London: PTS, 1946).
Cariyapitaka. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS? 1974).
Cariyapitaka Atthakatha. ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939).
Cũỉaniddesa. ed. by Stede? w. (London: PTS, 1918).
Cũlavamsa. ed. by Geiger, w. (London: PTS, 1925-1927).
Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda. (London: PTS, 1914).
Dhammapada Atthakatha. 5 vols., ed. by Smith, H.，Norman, H. C.，and Tailang, 

L. s. (London: PTS, 1906. etc.).
Dhammasangani. ed. by Muller, E. (London: PTS, 1985).
Dhammasangam Commentary, ed. by Muller, E. (London: PTS, 1985).
Dĩgha Nikãya. 3 vols.5 ed. by Rhys Davids, T. w. and Carpenter, J. E. (London: 

PTS5 1889-1910).
Dĩgha Nikãya Atthakathã (Sumarìgaỉaviỉãsinĩ), 3 vols.9 ed. by Rhys David, 

T. w. and Carpenter, J. E. (London: PTS5 1929-1932).
Dipavamsa. ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879).
Mahãvamsa, ed. Geiger, w. (London: PTS, 1908).
Mahavatnsa. Extended, ed. Malalasekera, G. p. (London: PTS, 1937).
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Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889).
Itìvuttaka Atthakatha, 2 vols.? ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-1936).
Jataka, 7 vols.? ed. by Fausboll, V. (London: PTS, 1877-1896).
Kathãvatthu, 2 vols., ed. by Taylor, A. c. (London: PTS, 1894-1897).
Kathãvatthu Atthakatha. ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979).
Khuddakapatha. ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915).
Majjhima Nikaya, 3 vols.5 ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-1899).
Majjhima Nikãya Atthakatha (Papancasiidani), 5 vols.5 ed. by Woods, J. H., 

Kosambi, D： and Homer, I. B. (London: PTS, 1922-1838).

Mahãniddesa. 2 vols.? ed. by Poussin, L. De La Vallee and Thomas, E. J.
(London: PTS5 1916-1917).

Milindapanha - Mỉlinda Tikã, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880).
Nettipakarana. ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902).
Niddesa Tika (Saddhammapajjotika). 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahãthera

A. p. (London: PTS, 1939-1940).
Patỉsambhỉdãmagga, 2 vols.? ed. by Taylor, A. c. (London: PTS, 1905-1907).
Patisambhidamagga Atthakatha (Saddhammappakãsỉnĩ), 3 vols.. ed. by Joshi, 温濫篝长違皆茹).

Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, c. A. F. (London: PTS, 1908).
Petavatthu. ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886).
Vỉmãnavatthu. ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886).
Puggalapannatti. ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883).
Pu^galapannatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, c. ^F. (LonZn: PTS, 1914)

Samyutta Nikãya. 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, c. A. F.
(London: PTS, 1884-1904).

Samy Utt a Nikãya Atthakathã (Sãrattappakãsinĩ). 3 vols.? ed. by Woodward. F. L.
(London: PTS5 1929-1937).

Suttanipãta, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913).
Suttanỉpãta Atthakathã (Paramatthcỳotỉkã II), 3 vols., ed. by Smith. H. (London:

PTS? 1916-1918).
Theragãthã - Therĩgãthã. ed. by Oldenberg. H・,and Pischel. R. (London: 

PTS, 1883).
Theragãthã Atthakatha (Paramatthajotika V), 3 vols.? ed. by Woodward, F.

L. (London: PTS, 1940-1959).
Therĩgãthã Atthakatha (Paramatthajotika VI), ed. by Muller. E. (London: 

PTS, 1893)'
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Udãna. ed. by Steinthal, R (London: PTS, 1885).
Udãna Atthakathã. ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926).
Vinay a Pitaka. 5 vols.5 ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-1883).
Vibhanga. ed. by Rhys David, c. A. F. (London: PTS, 1904).
Vibhanga Atthakatha. ed. by Buddhadatta, MahãtheraA. p. (London: PTS, 1923).

B. BẢN DỊCH TIÉNG ANH
A Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, c. A. 

F. (London: PTS, 1900).
Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 

Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. s. z. and Mrs. Rhys 
Davids, c. A. F. (London: PTS, 1910).

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W・,and Mrs. Rhys Davids, c. A. 
E (London: PTS, 1899).

Divyãvadãna. ed. Cowell, E. B. and Neil, R.A. (Cambridge: The University 
Press, 1886).

Points of Controversy (A Translation of the Kathãvaíthu), tr. by Aung. s. z. and 
Mrs. Rhys Davids, c. A. E (London: PTS, 1915).

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therĩgãthã). tr. by Mrs. Rhys Davids c. A. F. (London: PTS, 1909).

Psalms of the Early Buddhists II - Psalms of the Brethen (A Translation of the 
Theragãthã), tr. by Mrs. Rhys Davids c. A. F. (London: PTS, 1913).

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka). tr. by Homer, I. B. (London: PTS, 1881).

The Book of the Kindred Sayings. 5 vols., tr. by Mrs Rhys Davids c. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-1930).

The Book of the Gradual Sayings, 5 vols.? tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-1936).

The Collection of the Middle Length Sayings. 3 vols.? tr. Homer, L B. (London: 
PTS, 1954-1959). The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A 
Translation of the Jataka). 6 vols. and Index, tr. by Cowell, E. B.,Chalmers, 
R.,Rouse, w. H. D , and Francis, H. T. (London: PTS5 1895-1913).

The Questions of King Mỉlỉnda. tr. by Rhys Davids, T. w. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890).

c. SÁCH VÀ TẠP CHÍ TIẾNG ANH
Mrs. Rhys Davids, c. A. F,9 A Manual of Buddhism, (London: Sheldon 

Press, 1932).
Mrs. Rhys Davids, c. A. F., Buddhism: A Study of the Buddhist Norm (London: 

PTS, 1912).
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Rhys Davids, T. W.，American Lectures on Buddhism. (New York: GP 
Putnam, 1896).

Mrs. Rhys Davids, c. A. F.，Buddhism. (London: PTS, 1912).
Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations. (Cambridge Massachusetts: 

Hardvard University, 1922).
Rhys Davids, T. W.，Buddhist Birth Stories, Triibner9s Oriental Series, (London: 
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